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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP  

tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-

TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành bộ 

tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm năm 2021; 

Căn cứ Hướng dẫn số 622/HD-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Chu trình Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

Theo đề nghị của Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình 

Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021 tại Tờ trình số 

3934/TTr-HĐĐGXH ngày 27 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Công nhận sản phẩm đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao đối với 104 sản phẩm 

của 48 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương trình 

OCOP của tỉnh Đồng Tháp, gồm 04 sản phẩm đạt 4 sao và 100 sản phẩm đạt 3 

sao (đính kèm Danh sách). 
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2. Các sản phẩm đạt các hạng sao nêu trên được Ủy ban nhân dân Tỉnh 

cấp Giấy chứng nhận; được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được 

in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành.   

3. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 03 (ba) 

năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Hội đồng 

đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố, công 

khai sản phẩm và trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận, xếp 

hạng tại Điều 1; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện việc sử dụng, in, dán nhãn hiệu 

OCOP và thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đúng quy định. 

2. Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có sản phẩm được công 

nhận, xếp hạng tại Điều 1 của Quyết định này có trách nhiệm hoàn thiện sản 

phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của sản phẩm OCOP. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thành viên Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản 

phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

có liên quan và các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có sản phẩm được 

chứng nhận, xếp hạng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPĐP NTM TW; 

- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT UBND Tỉnh; 

- Cổng TTĐT Tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành Tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NC/KT.lgv. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 



DANH SÁCH 

Kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đồng Tháp năm 2021 

(ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày         tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp) 
 
 

 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

1 Trà lá sen túi lọc Dotha Lotus 
Công ty TNHH SX&TM Hương Sen 

Đồng Tháp 

Số 555 Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

4 sao 

2 
Trà sen Dotha Lotus thượng 

hạng 
4 sao 

3 Thơm sấy dẻo  
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm 

Việt Đức 

Quốc lộ 30, ấp Bình Định, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 
4 sao 

4 Túi giấy lá sen ECOLOTUS Công ty TNHH Ecolotus Việt Nam 
40/1, Trần Thị Nhựng, Khóm 2, phường 4, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 
4 sao 

5 Gạo Nghĩa Nhân 
Cơ sở sản xuất  kinh doanh Nghĩa 

Nhân 

Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

6 Rượu Tháp Đồng Công ty TNHH Tháp Đồng 
Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

7 Khô bò 

Hộ kinh doanh Như Huỳnh 
Ấp 2, xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng, tỉnh 

Đồng Tháp 

3 sao 

8 Khô trâu 3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

9 Khô cá chốt rim me 

Cơ sở sản xuất khô Ba Khía 
Ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

10 Khô nhái rim sả ớt 3 sao 

11 Khô cá lóc cửng 3 sao 

12 Khô cá lóc 3 sao 

13 Mắm cá chốt Cơ sở sản xuất Tân Hồng 
Ấp Rọc Muống, xã Tân Công Chí, huyện Tân 

Hồng, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

14 Nước mắm cá Linh Xuân Hồng 

Cơ sở sản xuất thực phẩm Hồng Ngự 
Ấp Bình Hưng, xã Bình Thạnh, thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

15 Nước mắm cá chốt Xuân Hồng 3 sao 

16 Chả lụa Bé Tư 

Hộ kinh doanh Bé Tư 
Khóm 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

17 Patê Bé Tư 3 sao 

18 
Trà đậu đen Lạc Tiên Đạt 

Thành 
Công ty TNHH Đồng Bằng coffee 

Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

19 Trà đậu đen râu bắp Đạt Thành 3 sao 

20 Trà đậu đen cỏ ngọt Đạt Thành 3 sao 

21 Khô cá lóc Dì Mười 
Hộ kinh doanh Cơ sở nước mắm Dì 

Mười 

Ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

22 Tinh dầu sả Java Hồng Ngự 

Công ty TNHH MTV TM và SX Tinh 

dầu Hương Đồng Tháp 

Số 110 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường An 

Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

23 Tinh dầu khử mùi 3 sao 

24 
Tinh dầu khuynh diệp Hồng 

Ngự 
3 sao 

25 Tinh dầu nội thất 3 sao 

26 Tinh dầu khử mùi hôi giày 3 sao 

27 
Bún hoa đậu biếc sấy dẻo Tú 

Trinh  
Doanh nghiệp Tư Nhân Bùi Thanh Tú 

Ấp Long Hòa, xã Long Thuận huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

28 Bún  sấy dẻo Tú Trinh  3 sao 

29 Hành lá 
HTX sản xuất tiêu thụ rau an toàn xã 

Long Thuận 

Ấp Long Hòa, xã Long Thuận huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

30 Dưa cải muối 3 sao 

31 Củ cải muối 3 sao 

32 Chả hấp 
Công ty TNHH chế biến thủy sản 

Tuấn Cường 

Ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

33 Khô cá sặc  

Cơ sở Khô Tiến Phương - Hồng Ngự 
Ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

34 Khô cá tra phi lê 3 sao 

35 Chả cá thát lát 
Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến 

Nông thủy sản Thanh Sơn 

Ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

36 Cá thát lát rút xương 3 sao 

37 Nước mắm thượng nguồn 
Hộ kinh doanh Nước mắm Thượng 

nguồn 

Tổ 6, ấp thị, xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

38 Bột sữa sen Dotha Lotus 
Công ty TNHH SX&TM Hương Sen 

Đồng Tháp 

Số 555 Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

39 Hoa sen tre Cơ sở mộc tre - gỗ Cường Thịnh 
Ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

40 Mắm cá chốt Sáu Thưa Cơ sở sản xuất mắm cá chốt Sáu Thưa 
Ấp An Phú, xã An Long, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

41 Bánh trung thu thập cẩm  
Cơ sở sản xuất Bánh Trung Thu Hiệp 

Lợi 

Ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, 

tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

42 Chả cá thát lát cườm Cơ sở sản xuất Dota Food 
Ấp Phú Điền, xã Phú Thành A, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

43 
Nước mắm nhỉ cá linh cao cấp 

Bích Tuyền 

Cơ sở nước mắm nhĩ truyền thống 

Bích Tuyền 

Ấp 1, xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 
3 sao 

44 Trà lá sen túi lọc Công ty CP Tứ Quý Đồng Tháp 
Ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

45 Trà thảo mộc Ketogenic Diet Công ty TNHH MTV Ba Tre 
Ấp A, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 
3 sao 

46 Khô cá lóc đồng baby 

Cơ sở  sản xuất khô cá đồng Phan 

Chao 

Ấp 5, xã Hoà Bình, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

3 sao 

47 Khô cá kết đồng baby 3 sao 

48 Khô cá lòng tong ôm tiêu sọ 3 sao 

49 Dưa kiệu Thanh Long  Hộ kinh doanh 6 Thanh Long 
Ấp K10, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 
3 sao 

50 Nhãn đóng lon 
Công ty TNHH MTV Huỳnh Thắng 

Đồng Tháp 

Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

51 Nhãn sấy dẽo 3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

52 Bột bánh xèo 
Cơ sở sản xuất bột Minh Tài 

TL 853, xã Tân Phú Trung, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

53 Bột chiên giòn 3 sao 

54 Bột gạo bánh bò da heo 

Công ty TNHH Lộc Sánh 
Ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

55 Bột nếp thơm 3 sao 

56 Bột gạo lọc 3 sao 

57 Hoa sen tửu Lê Bo Hộ kinh doanh Sen Lê Bo 
Ấp 5, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 
3 sao 

58 Chanh tươi không hạt HTX DVNN  Mỹ Long 
Ấp 1, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 
3 sao 

59 Xoài cát chu Thiên Phú 

Công ty TNHH Nông sản và Du lịch 

Thiên Phú. 

Ấp 3, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

60 Xoài cát hòa lộc Thiên phú 3 sao 

61 Ổi Lê Thiên Phú 3 sao 

62 Ổi Nữ Hoàng Thiên Phú 3 sao 

63 Ổi Ruby Thiên Phú 3 sao 

64 Ổi Trân châu Thiên Phú 3 sao 

65 Xoài Cát Chu Chú Chín 
Công ty TNHH Nông sản Chú Chín 

Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

3 sao 

66 Xoài Cát Hoà Lộc Mango King 3 sao 

67 Rau má thủy canh Công ty TNHH BC Vũ Long Ấp 4, xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh 3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

68 Bột dây rau má thủy canh Đồng Tháp 3 sao 

69 Bột rau má thủy canh 3 sao 

70 Bánh tráng gạo lứt hữu cơ 

Công ty CP thực phẩm Bích Chi 
45XL, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, 

thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp 

3 sao 

71 Bánh phồng gạo lứt 3 sao 

72 Phở gạo lứt huyết rồng 3 sao 

73 Bún gạo lứt huyết rồng 3 sao 

74 Phở gạo lứt nấm hương 3 sao 

75 Gạo thơm ST 24 
Chi nhánh công ty TNHH MTV 

Lương Thực Hồng Tân 

Số 28, Lô F, Khóm Tân Thuận, phương An 

Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

76 Sữa sen bột Diễm Thuý 2 

Số 93, lô E, đường Nguyễn Tri Phương, khóm 

1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp 

3 sao 

77 Trà hoa sen 
Chi nhánh Công ty cổ phần Thực 

Phẩm Sen Đại Việt 

Nguyễn Tri Phương, khóm 1, thị trấn Mỹ An, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

78 Trà tim sen 3 sao 

79 DETOX Lá sen Hà Diệp Liên 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Khánh Thu 

Tổ 41, khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 
3 sao 

80 Patê trứng muối 

Hộ kinh doanh Hoàng Khánh 
18E/TL, ấp Tân Lợi, xã Bình Thành, huyện 

Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

81 Patê 3 sao 

82 Giò thủ tai heo 3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

83 Nem chua quế 3 sao 

84 Nem đòn 3 sao 

85 Chả lụa trứng muối 3 sao 

86 Chả lụa 3 sao 

87 Bì 3 sao 

88 Chanh thảo mộc cô đặc 

Trà Phương Anh 
ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

3 sao 

89 Tắc thảo mộc cô đặc 3 sao 

90 Tắc thảo mộc sấy dẻo 3 sao 

91 Bì Mắm Thanh Long 
Cơ sở Thanh Long 

số 390, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Thạnh, huyện 

Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

92 Bì Sỏi Thanh Long 3 sao 

93 Kẹo Đậu Phộng Hộ kinh doanh Anh Thư 
183, ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp. 
3 sao 

94 Trà lá Sake túi lọc 

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Hương Sen Việt 

40/5, Trần Thị Nhượng, phường 4, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

95 Trà Nhụy sen 3 sao 

96 Trà tía tô túi lọc 3 sao 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Xếp hạng 

97 Trà Thanh nhiệt 3 sao 

98 Trà trái khổ qua rừng 3 sao 

99 Trà Bông Sen 3 sao 

100 Tắc chưng đường phèn 
Công ty TNHH Thực Phẩm Ngọc 

Phụng 

756, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, TP.Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

3 sao 

101 Chanh gừng mật ong cô đặc 3 sao 

102 Tắc sấy dẻo mật ong chua cay 

Hộ kinh doanh Mỹ Duyên 60 
số 60,đường Hồ Biểu Chánh, phường Mỹ Phú, 

TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

3 sao 

103 Tắc sấy dẻo mật ong 3 sao 

104 Bột ngũ cốc 3 sao 
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